
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI
NĂM HỌC 2018 - 2019

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1613 /QĐ–GDĐT  ngày 28/12/2018 của Trưởng phòng Giáo dục
và Đào tạo).

Stt Bộ môn Họ tên Giáo viên Trường
1. Toán Nguyễn Vũ Thành Trường BDGD
2. Toán Mai Thế Tân Phòng GDĐT
3. Toán Trịnh Quang Huy Lữ Gia
4. Vật lý Phạm Trung Hiếu Phú Thọ
5. Vật lý Trần Phạm Bá Hậu Nguyễn Văn Phú
6. TNKH (Lý) Phùng Minh Duy Trường BDGD
7. KHTN (Lý) Phùng Minh Duy Trường BDGD
8. Hóa học Ngô Quang Thịnh Lê Anh Xuân
9. Hóa học Trương Thị Hồng Phước (mời) Nguyên GV Chu Văn An
10. Hóa học Đặng Nguyễn Phương Khanh Lê Quý Đôn
11. TNKH (Hóa) Trần Thị Hồng Phượng Chu Văn An
12. KHTN (Hóa) Ngô Quang Thịnh Lê Anh Xuân
13. Sinh Nguyễn Thị Thu Hương Trường BDGD
14. Sinh Nguyễn Võ Thủy Hậu Phú Thọ
15. TNKH (Sinh) Bạch thị Thúy Diễm Chu Văn An
16. TNKH (Sinh) Nguyễn Thị Thu Hương Trường BDGD
17. KHTN (Sinh) Nguyễn Thị Thu Hương Trường BDGD
18. KHTN (Sinh) Bạch thị Thúy Diễm Chu Văn An
19. Công nghệ Nguyễn Trung Nghĩa Lê Quý Đôn
20. Công nghệ Kiều Phú Quốc Chu Văn An
21. Văn Cô Phạm Thị Quý Chu Văn An
22. Văn Cô Tạ Thị Ngọc Quỳnh (mời) Nguyên GV Lữ Gia
23. Văn Thầy Trần Ngọc Thọ Hậu Giang
24. Lịch Sử Trương Mỹ Phụng Lê Quý Đôn
25. Lịch Sử Phan Thụy Mộng Thu Lữ Gia
26. Địa lí Đỗ Duy Nam Phú Thọ
27. Địa lí Nguyễn Thị Mộng Vân Phú Thọ
28. Địa lí Nguyễn Thị Thu Thủy Lê Anh Xuân
29. Tiếng Anh Đặng Đức Hoàng Phòng GDĐT
30. Tiếng Anh Cát Hiếu Hòa Chu Văn An
31. Tiếng Anh Nguyễn Thị Mỹ Dung Lê Quý Đôn
32. Tiếng Anh Trương Thị Kiều Dung Lữ Gia
33. Tiếng Trung Lưu Nhuận Hậu Giang
34. Tiếng Trung Nguyễn Thị Xuân Hoa Hậu Giang


